
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

A KiDu Làng Rẽ, Làm  nông 11/12 A Mlo

6/25/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Y Sỉu

Chu Ngọc Sang Làng GRập, Làm  nông 12/12 Chu Văn Cường

12/26/2004 Mô Rai Học sinh Đoàn Trần Thị Thắm

A Thon Làng GRập, Làm  nông 12/12 A Lũy

1/1/2004 Mô Rai Học sinh Đoàn Y Điêm

Chu Minh Hải Làng GRập, Làm  nông 12/12 Chu Văn Cường

7/22/2006 Mô Rai Học sinh Đoàn Trần Thị Thắm

Phạm Trung Hiếu Làng GRập, Làm  nông 12/12 Phạm Văn Thương

1/11/2006 Mô Rai Học sinh Đoàn Cầm Thị Tuất

A Đường Làng GRập, Làm  nông 12/12 A Thị

1/20/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Y BDó

Trân Trung Hiếu Làng GRập, Làm  nông 12/12 Trần Văn Dũng

7/11/2006 Mô Rai Học sinh Đoàn Trần Thị Là

A Huynh Làm  nông 12/12 A Khoắt

12/28/2005 Học sinh Đoàn Y Klék

A Nhử Làm  nông 12/12 A Bích

11/23/2005 Học sinh Đoàn Y Loen

Lê Đức Khánh Duy Làng KĐin, Làm  nông 12/12 Lê Đức Dũng

6/18/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Lê Thị Hiền

Cầm Trương Vỹ Làng KĐin, Làm  nông 12/12 Cầm Bá Khắc

8/2/2004 Mô Rai Học sinh Đoàn Trương Thị Ngọc

Nguyễn Hữu Lương Làng KĐin, Làm  nông 11/12 Nguyễn Mạnh Hòa

6/11/2003 Mô Rai Học sinh Đoàn Trần Thị Hồng Nhung

Ngô Đại Thông Làm  nông 12/12 Nguyễn Văn Cơ

11/11/2002 Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Lan

A Vinh Làm  nông 12/12 A Dum

8/18/2005 Học sinh Đoàn Y Đô

A Phong Làm  nông 12/12 A Luân

9/13/2005 Học sinh Đoàn Y Dẻ

Bùi Anh Tuấn Làm  nông 12/12 Bùi Văn Long

1/31/2007 Học sinh Đoàn Bùi Thị Quyên

TT
Lý do tạm hoãn

 nhập ngũ

2

3

10

11

9

12

15 Làng Le, Mô Rai

16 Thôn Ia Ho, Mô Rai

14

Học sinh, sinh viên

13

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1 Học sinh, sinh viên

Làng KĐin, Mô Rai

Làng KĐin, Mô Rai

4

5

6

7

8

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Làng Xọp, Mô Rai Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Làng Le, Mô Rai

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

-Nhóm gạch, bậc 

lương

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

TT
Lý do tạm hoãn

 nhập ngũ

1 Học sinh, sinh viên

-Nhóm gạch, bậc 

lương

Trường Mạnh Huy Làm  nông 12/12 Trường Công Kiên

10/20/2007 Học sinh Đoàn Lê Thị Thuận

Phan Văn  Hoàng Long Làm  nông 12/12 Phan Văn Phúc

3/30/2007 Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Dung

Cầm Hà Anh Vủ Làm  nông 12/12 Cầm Bá Dần

9/25/2007 Học sinh Đoàn Hà Thị Chín

Trần Văn Huy Làm  nông 12/12 Trần Văn Tuấn

5/8/2007 Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Nương

Vi Đức Anh Làm  nông 12/12 Vi Văn Công

25/102007 Học sinh Đoàn Cầm Thị Hoan

Trịnh Công Thương Làm  nông 12/12 Trịnh Xuân Sỷ

12/112007 Học sinh Đoàn Lưu Thị Hương

Bùi Thanh Ngân Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Bùi Văn Thưởng

11/7/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Bùi Thị An

Phạm Khánh Duy Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Phạm Văn Phụng

9/3/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Bùi Thị Nhung

Trịnh Thành Đạt Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12

10/7/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn

Vi Lê QuốcTuấn Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Vi Văn Quân

6/4/2006 Mô Rai Học sinh Đoàn Lê Thị Tình

Phạm Ngọc Trường Sơn Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Phạm Tất Thành

01/012005 Mô Rai Học sinh Đoàn Cầm Thị Hợp

Nguyễn Đức Trọng Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Nguyễn Đức Tới

9/8/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Triệu Thị Giang

Bùi Thanh Nguyên Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Bùi Văn Thưởng

5/5/2003 Mô Rai Học sinh Đoàn Bùi Thị An

Trịnh Tiến Thanh Làm  nông 12/12 Trịnh Văn Thọ

5/30/2006 Học sinh Đoàn Bùi Thị Ninh

Bùi Thanh Bình Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Bùi Văn Ba

11/21/2003 Mô Rai Học sinh Đoàn Bùi Thị Sinh

Bùi Văn Trung Làm  nông 12/12 Bùi Quang Tự

17 Thôn Ia Ho, Mô Rai Học sinh, sinh viên

18 Thôn Ia Ho, Mô Rai Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

22 Thôn Ia Ho, Mô Rai

19

24

25

Thôn Ia Ho, Mô Rai Học sinh, sinh viên

20 Thôn Ia Ho, Mô Rai Học sinh, sinh viên

21 Thôn Ia Ho, Mô Rai

29

30 Thôn Ia Ho, Mô Rai

23

Trịnh Thị Kiền

26

27

28

32 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai Học sinh, sinh viên

31

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

TT
Lý do tạm hoãn

 nhập ngũ

1 Học sinh, sinh viên

-Nhóm gạch, bậc 

lương

2/3/2007 Học sinh Đoàn QuáchThị Hảo

Nguyễn Cảnh Anh Làm  nông 12/12 Nguyễn Anh Tuấn

3/23/2007 Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Kim Thòa

Hà Văn Huy Làm  nông 12/12 Hà Văn Học

10/9/2007 Học sinh Đoàn Lang Thị Hoàn

Vi Ngọc Quý Làm  nông 12/12 Vi Văn Đồng

3/26/2007 Học sinh Đoàn Đinh Thị Huệ

Cao Thái Bảo Làm  nông 12/12 Cao Như Cường

8/3/2005 Học sinh Đoàn Cầm Thị Liên

Nguyễn Thành  Chung Làm  nông 12/12 Nguyễn Văn Quân

11/5/2005 Học sinh Đoàn Lê Thị Hoa

Ngân Lê Xuân Tiến Làm  nông 12/12 Ngân Văn Nhất

12/25/2004 Học sinh Đoàn Lê Thị Thúy Hà

Lê Hoàng Anh Đức Làm  nông 12/12 Lê Văn Chấn

10/31/2004 Học sinh Đoàn Hoàng Thị Tâm

Nguyễn Tài Tuấn Anh Làm  nông 12/12 Nguyễn Văn Hưng

6/7/2004 Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Xuyên

Vi Đức Phi Làm  nông 12/12 Vi Văn Mười

3/31/2004 Học sinh Đoàn Cầm Thị Thanh

Phạm Vũ Tùng Làm  nông 12/12 Phạm Văn Mạnh

9/19/2004 Học sinh Đoàn Vũ Thị Phương Nga

Lê Việt Trung Làm  nông 12/12 Lê Việt Hán

10/20/2004 Học sinh Đoàn Lê Thị Hồng

Ngô Tú Tài Làm  nông 12/12 Ngô Thanh Tú

8/23/2004 Học sinh Đoàn Cầm Thị Hoài

Đặng Đình Quang Làm  nông 12/12 Đặng Đình Tứ

1/1/2003 Học sinh Đoàn Vũ Thị Bắc

Đinh Văn Phong Làm  nông 12/12 Đinh Văn Hoàng

9/25/2003 Học sinh Đoàn Lê Thị Hiền

Lê Văn Sơn Làm  nông 12/12 Lê Văn Thái

5/10/2002 Học sinh Đoàn Cầm Thị Dương

Lê Trung Nguyên Làm  nông 12/12 Lê Văn Lĩnh

5/30/2006 Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Liễu

Bùi Quốc Trung Làm  nông 12/12 Bùi Văn Kiên

1/18/2006 Học sinh Đoàn Cầm Thị Ban

32 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai Học sinh, sinh viên

33 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai Học sinh, sinh viên

36 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

Học sinh, sinh viên

35 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

37 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

34 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

40 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

41 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

38 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

39 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

44 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

45 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

42 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

43 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

48 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

49 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

46 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

47 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

TT
Lý do tạm hoãn

 nhập ngũ

1 Học sinh, sinh viên

-Nhóm gạch, bậc 

lương

Nguyễn Minh Đức Làm  nông 12/12 Nguyễn Văn Việt

22/112007 Học sinh Đoàn Hà Thị Hợp

Lò Anh Nhật Làm  nông 12/12 Lò Văn Mười

6/3/2007 Học sinh Đoàn Lò Thị Phúc

Vũ Anh Dũng Thôn Ia Tri, Làm  nông 12/12 Vũ Hùng ngọc

8/22/2006 Mô Rai Học sinh Đoàn Vương Thị Giang

Nguyễn Thanh Hoàng Thôn Ia Tri, Làm  nông 12/12 Nguyễn Thái Hải

9/11/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Huế

Vi Xuân Hùng Thôn Ia Tri, Làm  nông 12/12 Vi Năn Tưởi

8/20/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Cẩm Thị Sơn

Bùi Quang Huy Thôn Ia Tri, Làm  nông 12/12 Bùi Văn Lợi

7/20/2005 Mô Rai Học sinh Đoàn Hà Thị Thanh

Vũ Quang Minh Thôn Ia Tri, Làm  nông 12/12 Vũ Mạnh Hùng

10/24/2003 Mô Rai Học sinh Đoàn Phạm Thị Cúc

Hà Văn Quyền Thôn Ia Tri, Làm  nông 12/12 Hà Văn Thân

1/2/2006 Mô Rai Học sinh Đoàn Lục Thị Phương

Nguyễn Huy Duẩn Thôn Ia Tri, Làm  nông 12/12 Nguyễn Văn Dũng

1/1/2007 Mô Rai Học sinh Đoàn Mai Thị lâm

A Dương Làm  nông 12/12 A Hiên

5/4/2005 Làm Nông Đoàn Y Bơm

A Ran Làng GRập, Làm  nông 12/12 A Kậk

8/24/2005 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y Rim

A Trực Làm  nông 12/12 A Tẻh (A E)

6/20/2004 Làm Nông Đoàn Y Út

A Hưm Làm  nông 12/12 A Hỉ

6/13/2023 Làm Nông Đoàn Y Lar

Dương Văn Thanh Làm  nông 12/12 Dương Văn Chung

2/28/2002 Làm Nông Đoàn Trần Thị Mỳ

Nguyễn Quý Hùng Làm  nông 12/12 Nguyễn Quý Lượng

12/30/2004 Làm Nông Đoàn Nguyễn Thị Nhung

Lương Xuân Huỳnh Thôn Ia Ho, Làm  nông 12/12 Lương Văn Hơn

7/29/2003 Mô Rai Làm Nông Đoàn Dương Thị Định

Nguyễn Quang Thôn Ia Ho, Làm nông 12/12 Nguyễn Quang Thái

Thông Mô Rai Làm nông Đoàn Vũ Thị Thùy

A Xỷ Làng KĐin, Làm  nông 12/12 A Deng

4/6/2005 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y Pé

52

53

54

50 Thôn Ia Tri,  Mô Rai

51 Thôn Ia Tri,  Mô Rai

58

59 Làng Rẽ, Mô Rai

62 Làng GRập, Mô Rai Lao động duy nhất

Lao động duy nhất

55

56

57

63 Làng GRập, Mô Rai Lao động duy nhất

60 Lao động duy nhất

61 Làng GRập, Mô Rai

66 Lao động duy nhất

67
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

64 Làng Xọp, Mô Rai Lao động duy nhất

65

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Lao động duy nhất

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên

Lao động duy nhất
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

TT
Lý do tạm hoãn

 nhập ngũ

1 Học sinh, sinh viên

-Nhóm gạch, bậc 

lương

Rơ Mah Khương Làm  nông 12/12 A Huất

5/20/2005 Làm Nông Đoàn Y Hoàng

A Lam Làm  nông 12/12 A Đoan
12/5/2004 Làm Nông Đoàn Y Phôi

Nguyễn nguyên Kiệt Làm  nông 12/12 Nguyễn Thế Anh

7/29/2003 Làm Nông Đoàn Phạm Thị Ánh

A Mão Làng Le, Làm  nông 07/12 A Mưnh

6/14/2003 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y Trăn

A Sáu Làng Le, Làm  nông 09/12 A Loét

6/2/2002 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y BDễ

Lê Ngọc Chánh Làng Le, Làm  nông 09/12 Lê Văn Khá

3/14/2006 Mô Rai Làm Nông Đoàn Nguyễn Thị Hướng

A Lưng Làng Le, Làm  nông 07/12 A Tró

6/1/2006 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y Bong

A Bàn Làng Le, Làm  nông 07/12 A Chấp

1/1/2005 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y Phít

A Hùng Làng Le, Làm  nông 07/12 A Tái

12/2/2004 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y Đủi

A Diên Làng Le, Làm  nông 08/12 A Klơi

10/17/2002 Mô Rai Làm Nông Đoàn Y Treng

A Tương Làm nông 09/12 A Dum

4/9/2006 Làm nông Đoàn Y HRách

A Hưng Làm nông 07/12 A Ếp

5/9/2002 Làm nông Đoàn Y Phúc

A Đăng Làm nông 12/12 A Tơ

10/23/2002 Làm nông Đoàn Y Bar

A Phan Làm nông 10/12 A Nghị

5/30/2004 Làm nông Đoàn Y Lích ( Chết)

A Tuyến Làm nông 09/12 A Dớt

7/27/2003 Làm nông Đoàn Y Đủi

A Hưng Làm nông 12/12 A Khủi

7/14/2004 Làm nông Đoàn Y PhDũy

Lê Hữu Hoàng Làm nông 12/12 Lê Hữu Huy

4/19/2002 Làm nông Đoàn Lê Thị Mỹ

A Đưng Làm nông 12/12 A Pẻ

10/21/2005 Làm nông Đoàn Y Khel

Trần Văn Minh Làm nông 12/12 Trần Văn Hoàng
86 Làng Kênh, Mô Rai

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

78 Làng Rẽ, Mô Rai

Làng Le, Mô Rai

71
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

68 Làng Le, Mô Rai

69 Làng Le, Mô Rai

70

75
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

72
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

73
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

74

76
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

77
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

79 Làng Rẽ, Mô Rai

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

80 Làng GRập, Mô Rai

81 Làng GRập, Mô Rai

82 Làng GRập, Mô Rai

83 Làng Tang, Mô Rai

84 Làng Tang, Mô Rai

85 Làng Tang, Mô Rai

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ



6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

TT
Lý do tạm hoãn

 nhập ngũ

1 Học sinh, sinh viên

-Nhóm gạch, bậc 

lương

4/20/2002 Làm nông Đoàn Phạm Thị Lương

A Mão Làm nông 12/12 A Mưnh

6/14/2003 Làm nông Đoàn Y Trăn

Bùi Văn Thuận Làng KĐin, Làm nông 10/12 Bùi Văn Kỳ

8/5/2005 Mô Rai Làm nông Đoàn Vi Thị Thúy

Hà Văn Thanh Làng KĐin, Làm nông 10/12 Hà Văn Lâm

4/7/2005 Mô Rai Làm nông Đoàn Hà Thị Lý

Trần Quang Minh Làng KĐin, Làm nông 12/12 Trần Văn Toán

4/30/2004 Mô Rai Làm nông Đoàn Lê Thị Thảo

Vi Minh Tuấn  Dương Làng KĐin, Làm nông 12/12 Vi Văn Điệp

7/12/2002 Mô Rai Làm nông Đoàn Nguyễn Thị Phiên

Cầm Tuấn Phương Làng KĐin, Làm nông 12/12

8/19/2005 Mô Rai Làm nông Đoàn

A Quân Làm nông 05/12 A Chủy

8/10/2004 Làm nông Đoàn Y Đạt

A Bưng Làm nông 05/12 A  Nhân

2/21/2003 Làm nông Đoàn Y Loan

A Thy Làm nông 05/12 A Kóc

1/26/2005 Làm nông Đoàn Y Quyến

A Đức Làm nông 05/12 A Lem (Chết)

2/15/2005 Làm nông Đoàn Y Teng

A Thang Làng Le, Làm nông 05/12 A Dóc

9/5/2004 Mô Rai Làm nông Đoàn Y Dáp

A Kân Làm nông 03/12 A Ka

10/23/2003 Làm nông Đoàn Y Đẻ

A Chim Làm nông 05/12 A Dóc
12/31/2002 Làm nông Đoàn Y Dáp

Nguyễn Văn Sơn Làng Le, Làm nông 05/12 Nguyễn Văn Thủy
8/7/2003 Mô Rai Làm nông Đoàn Nguyễn Thị Minh

A Tứ Thôn Ia Ho, Làm nông 03/12 A Ding
2/10/2002 Mô Rai Làm nông Đoàn Y Đíu

A Tinh Làm nông 02/12 A Cák

5/20/2005 Làm nông Đoàn Y Điêm

A Đại Thôn Ia Ho, Làm nông 05/12 A Hdem

01/4//2003 Mô Rai Làm nông Đoàn Y Del

A Mỹ Thôn Ia Ho, Làm nông 05/12 A Su

1/14/2003 Mô Rai Làm nông Đoàn Y Lao

A Sânh Thôn Ia Ho, Làm nông 05/12 A Su
105 Văn hóa thấp

102 Làng Kênh Mô Rai Văn hóa thấp

103 Văn hóa thấp

104 Văn hóa thấp

92 Cầm Bá Thiết

93 Làng Xọp, Mô Rai Văn hóa thấp

Làng Xọp, Mô Rai Văn hóa thấp

86 Làng Kênh, Mô Rai
Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

87

96 Làng Le, Mô Rai Văn hóa thấp

97 Văn hóa thấp

98 Làng Le, Mô Rai Văn hóa thấp

89

90

Làng Kênh, Mô Rai

88

91

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

95 Làng Xọp, Mô Rai Văn hóa thấp

94

99 Làng Le, Mô Rai Văn hóa thấp

100 Văn hóa thấp

101 Văn hóa thấp

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ

Không đủ tiêu chuẩn 

sức khoẻ



7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

TT
Lý do tạm hoãn

 nhập ngũ

1 Học sinh, sinh viên

-Nhóm gạch, bậc 

lương

1/1/2006 Mô Rai Làm nông Đoàn Y Lao
105 Văn hóa thấp
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